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Cuối chuyền phát hiện 800 áo may lệch cúc: Thiệt hại 52 triệu vì "kiểm tra
cuối dòng"

Một xưởng may 16 chuyền tại Nam Định hoàn thành đơn hàng 12.000 áo sơ mi nữ xuất khẩu. Đến khâu kiểm tra
cuối chuyền (End-line QC) trước khi đóng thùng, nhân viên QA phát hiện một lỗi nghiêm trọng: toàn bộ 850 chiếc
áo may trong ca sáng bị lệch cự ly cúc ngực 1.2 cm so với Tech Pack do công nhân gá cữ bị lỏng ốc. Toàn bộ
850 chiếc áo này phải chuyển về tổ Rework để tháo toàn bộ hàng cúc, thùa khuyết lại và ủi xử lý lỗ khuyết cũ. Hậu
quả: 120 chiếc áo bị rách sợi vải phải loại bỏ thành phế phẩm, phát sinh hơn 52 triệu đồng chi phí nhân công sửa
hàng và đơn hàng trễ ngày xuất khẩu 4 ngày.

Điều đau xót nhất là lỗi này xuất phát từ trạm may số 6 (công đoạn tra cúc), nhưng qua thêm 8 trạm may khác và
trạm là ủi tới tận cuối chuyền mới bị phát hiện. Căn bệnh kinh niên của các xưởng may là "dồn chất lượng về cuối
chuyền" . Bộ công cụ này đi kèm SOP SOP-TM-5859 — Kiểm tra chất lượng phân tán dọc chuyền (Inline QC) ,
giúp bạn thiết lập mạng lưới trạm kiểm soát chất lượng phân tán, chặn đứng lỗi ngay tại trạm sinh ra trong vòng 5
phút.

Nguyên lý Inline QC: Quy tắc 1-10-100 và Chặn lỗi tại nguồn (Poka-Yoke)

Trong quản trị chất lượng may mặc hiện đại, chi phí của lỗi tuân theo Quy tắc 1-10-100 kinh điển:

-  1 Đồng: Chi phí phòng ngừa hoặc sửa lỗi ngay tại trạm may khi vừa may xong 1 chiếc áo đầu tiên (First
Output).

-  10 Đồng: Chi phí sửa chữa khi lỗi trôi xuống cuối chuyền (End-line), phải tháo chỉ, tháo nẹp và may lại.

-  100 Đồng: Chi phí thiệt hại khi áo lỗi đã đóng thùng, giao đến kho Buyer nước ngoài và bị khiếu nại (Claim /
Chargeback / Hủy hợp đồng).

Inline QC phân tán trách nhiệm kiểm tra chất lượng dọc theo chuyền may, bố trí các trạm kiểm soát trọng điểm
(Key Quality Gates) tại các công đoạn có rủi ro cao: sau may cụm cổ, sau tra tay, sau tra nẹp khóa.
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Tiêu chí so sánh Kiểm  tra  tập  trung  cuối  chuyền
(End-line QC)

Kiểm  tra  phân  tán  dọc  chuyền
(Inline QC - SOP-TM-5859)

Vị trí kiểm tra Chỉ kiểm tra tại bàn KCS cuối chuyền
sau khi áo đã may xong 100%

Bố trí 2–3 trạm Inline QC tại các cụm
công đoạn then chốt giữa chuyền

Thời điểm phát hiện lỗi Sau  khi  hàng  trăm  sản  phẩm  lỗi  đã
được may xong qua nhiều trạm

Phát  hiện  ngay  ở  chiếc  áo  thứ  3–5
ngay tại trạm vừa may

Khối lượng hàng Rework Hàng đống áo dở dang bị trả ngược
về  đầu  chuyền,  gây  xáo  trộn  nhịp
may

Sửa  ngay  tức  thì  tại  bàn  may  của
thợ, không để lỗi tích tụ

Lập bản đồ lỗi (Defect Map) Không  ghi  nhận  được  lỗi  do  ai,  do
máy nào gây ra

Gắn thẻ lỗi  theo mã số máy may và
tên công nhân trên sơ đồ trực quan

Tỷ lệ đạt chất lượng xuất xưởng Tỷ lệ trúng AQL bấp bênh, phụ thuộc
vào tay nghề thợ KCS cuối

Tỷ  lệ  đạt  AQL  xuất  xưởng  ≥  98.5%
ổn định và bền vững

Hệ thống trạm kiểm soát Inline QC phân tán dọc chuyền may CỤM THÂN TRƯỚC Trạm 1 - 4: Mổ trụ, ép mex
GATE 1 INLINE QC Kiểm trụ & túi CỤM TRA TAY & CỔ Trạm 5 - 10: Ráp sườn, nẹp GATE 2 INLINE QC Kiểm cổ
& tay END-LINE KCS Kiểm tra thông số 100% VÒNG PHẢN HỒI LỖI TỨC THỜI (FEEDBACK < 5 PHÚT): Phát
hiện lỗi tại Gate 1/Gate 2 → Báo ngay cho thợ máy sửa gá cữ trong 5 phút Triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ may sai
hàng loạt cả ca Hình 1 — Mạng lưới trạm Inline QC: Lỗi bị chặn đứng tại Gate trước khi trôi sang công đoạn sau

Bộ công cụ đi kèm SOP-TM-5859: 6 biểu mẫu, dùng đúng lúc

# Công cụ Dùng khi nào Ai chịu trách nhiệm Lỗi thường gặp khi
triển khai

1 Danh  sách  trạm
inline (Quality Gates)

Khi  chuẩn  bị  rải
chuyền style mới

Trưởng  phòng  QA  /
QC

Bố trí quá nhiều trạm
gây  lãng  phí  nhân
sự  hoặc  quá  ít  trạm
bỏ lọt khâu hiểm yếu

2 Phiếu  kiểm  inline
theo  ca  (Inline
Inspection Sheet)

Kiểm  tra  ngẫu  nhiên
7 sản phẩm/giờ

Nhân viên Inline QC Chỉ  đánh  dấu  tích
"Đạt"  cho  xong
chuyện  mà  không
đếm chính xác số lỗi
từng chủng loại
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3 Checklist  first  output
(Sản  phẩm  đầu
chuyền)

Mỗi  khi  mở  chuyền
hoặc đổi ca

QC  chuyền  +
Chuyền trưởng

Chưa  có  chữ  ký
duyệt  First  Output
của  QC  trưởng  đã
cho  toàn  chuyền
may hàng loạt

4 Bảng  defect
mapping  (Bản  đồ
phân bổ lỗi)

Cập  nhật  trực  quan
mỗi 2 giờ

Tổ  trưởng  /  QC
chuyền

Không  dán  tem  cờ
màu lên vị trí may lỗi
trên  sơ  đồ  áo,  công
nhân  không  biết
mình sai chỗ nào

5 Phiếu  lỗi  NCC
(Supplier  Defect
Log)

Khi  phát  hiện  lỗi
vải/phụ liệu

QC Kho + QA xưởng Tự ý xử lý sửa vải lỗi
mà  không  lập  biên
bản  đền  bù  thiệt  hại
với nhà cung cấp

6 Báo cáo AQL theo lô
xuất khẩu

Trước  khi  đóng
thùng xuất xưởng

Trưởng phòng QA Kiểm  tra  đối  phó,
không tuân thủ bảng
lấy  mẫu  ngẫu  nhiên
theo tiêu chuẩn quốc
tế ISO 2859

Template dữ liệu chuẩn gồm 6 trường bắt buộc: Mã trạm Inline, Loại lỗi phát sinh (đứt chỉ, nhăn nẹp, lệch cúc, vặn
sườn), Số lượng kiểm tra (Sample size), Số lượng lỗi (Defects), Vị trí máy may & Tên công nhân, Hành động khắc
phục tại chỗ .

Quy trình 5 bước vận hành hệ thống Inline QC chuẩn quốc tế

Bước 1: Trước khi rải chuyền, QA xác định 2–3 trạm Quality Gates trọng yếu dọc chuyền may. Bước 2: Khi bắt
đầu ca, kiểm tra 100% thông số của 5 sản phẩm đầu tiên (First Output); chỉ khi có chữ ký duyệt của QC trưởng thì
chuyền mới được may đại trà. Bước 3: Nhân viên Inline QC di chuyển liên tục dọc chuyền, lấy mẫu kiểm tra 7 sản
phẩm/giờ tại từng trạm may. Bước 4: Khi phát hiện lỗi, lập tức dán thẻ cờ màu lên bảng Defect Map và hướng
dẫn thợ máy chỉnh lại cữ gá trong vòng 5 phút. Bước 5: Cuối ngày, đối soát tỷ lệ đạt AQL và phân tích Pareto các
nguyên nhân lỗi để cải tiến quy trình đào tạo thợ may.

Case study thực tế: Cắt giảm 70% chi phí sửa hàng tại Chuyền may Sơ mi
SM-910

Chuyền may 30 lao động sản xuất 12.000 áo sơ mi xuất khẩu EU:

Chỉ số chất lượng Trước khi có Inline QC Sau  khi  áp  dụng
SOP-TM-5859

Mức độ cải thiện
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Tỷ  lệ  sản  phẩm  Rework
cuối chuyền

7.8% (khoảng 936 áo phải
sửa)

1.4% (chỉ còn 168 áo) Cắt  giảm  82%  lượng  áo
phải tháo sửa

Chi  phí  tháo  sửa  &  phế
phẩm

52.4 triệu đồng / đơn hàng 7.8 triệu đồng / đơn hàng Tiết  kiệm  44.6  triệu  đồng
chi phí chất lượng

Thời gian phát hiện lỗi may Mất 6–8 giờ (khi áo ra cuối
chuyền)

Dưới  15  phút  (ngay  tại
trạm may)

Chặn  đứng  hoàn  toàn
nguy cơ lỗi lan tràn

Tỷ  lệ  đạt  AQL  kiểm  hàng
xuất khẩu

89.5% (thường xuyên phải
kiểm lại)

99.1% (đạt ngay lần 1) Uy  tín  vượt  trội  với  Buyer
nước ngoài

Tổng kết lợi ích kinh tế Tiết  kiệm  nhân  công  sửa
hàng + không bị  phạt  giao
trễ

Hiệu quả đạt 56.4 triệu đ /
tháng / chuyền

4 Chỉ số KPI kiểm soát chất lượng may mặc phân tán

Chỉ số KPI Công thức tính Ngưỡng mục tiêu Hành  động  khi  vượt
ngưỡng

Tỷ lệ lỗi phát hiện tại Inline
(Defect Rate)

(Tổng  số  lỗi  phát  hiện  tại
Inline  ÷  Tổng  áo  kiểm  tra)
× 100%

≤ 2.5% Vượt  3%:  Dừng  máy  tại
trạm  phát  sinh  lỗi  để  kiểm
tra cữ gá

Thời  gian  phản  hồi  khắc
phục lỗi

Thời  gian  từ  khi  Inline  QC
phát  hiện  lỗi  đến  khi  máy
may được chỉnh xong

≤ 10 phút Quá 15 phút: Tổ trưởng và
Cơ điện phải  trực tiếp can
thiệp

Tỷ  lệ  đạt  First  Output  đầu
ca

(Số  lần  duyệt  đạt  sản
phẩm đầu ca lần 1 ÷ Tổng
số ca mở) × 100%

≥ 95% Dưới 90%: Rà soát lại quy
trình chuẩn bị rập và chỉnh
máy của cơ điện

Tỷ lệ  đạt  AQL xuất  xưởng
(Final Pass Rate)

(Số  lô  đạt  tiêu  chuẩn  AQL
1.5/2.5  lần  1  ÷  Tổng  số  lô
xuất) × 100%

≥ 98.5% Lô không đạt:  Bắt buộc tái
kiểm  100%  và  họp  phân
tích nguyên nhân gốc

Checklist kỷ luật Inline QC — 4 nguyên tắc thép của Nhân viên Kiểm tra

-  Không bỏ qua việc kiểm tra First Output: Tuyệt đối không cho phép chuyền may chạy đại trà khi chưa có
chữ ký duyệt 5 áo đầu ca.

-  Ghi nhận trung thực 100% số lỗi lên Defect Map: Nghiêm cấm hành vi giấu lỗi hoặc tự ý sửa hàng mà
không ghi nhận vào bảng theo dõi.

-  Phản hồi trực tiếp với thợ may bằng thái độ xây dựng: Hướng dẫn công nhân cách cầm tay và giữ cữ vải
đúng kỹ thuật.

-  Kiểm tra định kỳ độ căng chỉ và kim may: Thay kim định kỳ mỗi 8 giờ làm việc để tránh tạo vết đâm xơ sợi
vải.
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Lộ trình số hóa Tablet Inline QC trên nền tảng ERP

Khi trang bị máy tính bảng (Tablet) cho nhân viên Inline QC kết nối với hệ thống ERP:

-  Chấm lỗi trực quan trên mô hình 3D (Visual Defect Tagging): Nhân viên QC chỉ cần chạm ngón tay vào vị
trí nẹp áo hoặc cổ áo trên màn hình cảm ứng, hệ thống tự động ghi nhận mã lỗi và vị trí máy may.

-  Hệ thống cảnh báo Andon không dây: Khi một trạm may có 3 lỗi liên tiếp, đèn tháp tín hiệu tại chuyền tự
động chuyển sang màu đỏ và gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại của Quản đốc xưởng.

-  Báo cáo Pareto nguyên nhân lỗi tự động: Ban Giám đốc nhìn thấy tức thời biểu đồ phân tích lỗi theo Style,
theo chuyền và theo nhà cung cấp vải để đưa ra quyết định cải tiến chiến lược.

Hành động cải thiện chất lượng ngay ngày mai

Hãy chọn 1 công đoạn may hay bị trả hàng nhất (như tra cổ hoặc tra khóa), đặt một bàn kiểm tra nhỏ ngay sau
trạm đó với đèn rọi chuẩn và bảng Defect Map đơn giản. Yêu cầu QC kiểm tra 10 sản phẩm ngẫu nhiên mỗi giờ
và phản hồi ngay cho thợ may. Sau một tuần, bạn sẽ thấy tỷ lệ hàng sửa cuối chuyền giảm đi một nửa.

 Toàn  bộ  biểu  mẫu  thực  hành  (Danh  sách  trạm  Inline,  Phiếu  kiểm  ca,  Checklist  First  Output,  Bảng  Defect
Mapping, Phiếu lỗi NCC, Báo cáo AQL) được tích hợp trong SOP-TM-5859 — Kiểm tra chất lượng phân tán dọc
chuyền (Inline QC) .

ai-x.vn — Tài liệu SOP miễn phí • Trang 5

https://ai-x.vn


AI-X • Tư vấn triển khai ERP & AI — Bộ công cụ kiểm tra chất lượng inline

AIX • TƯ VẤN TRIỂN KHAI ERP & AI

Cần bộ SOP này chạy
trên hệ thống thực tế?

AI-X thiết kế lộ trình ERP & AI 90 ngày riêng cho doanh nghiệp của bạn:
chuẩn hóa dữ liệu — SOP số hóa — dashboard điều hành.

ai-x.vn/contactus

Tài liệu phát hành miễn phí bởi AI-X (ai-x.vn). Vui lòng không chỉnh sửa nội dung khi chia sẻ lại.
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